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  THÔNG SỐ KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG (cfm)

Model Phạm vi đường
kính (mm)

Thân mũi
khoan

Khớp Nối Đường Kính
Ngoài (mm)

Chiều
Dài

(mm)

Trọng Lượng
(kg)

150 PSI
(10.5kg/ ㎠)
250PSI
(17.6kg/

㎠)

350PSI
 (24.6kg/

㎠)
TD100 251~305 SD10 API 6 5/8 Reg.

Pin, Khớp lục
giác

225 1,385 3256909801290

TD112 300~445 SD12 API 6 5/8 Reg.
Pin, Khớp lục

giác

274 1,788 61588012501700

TD450 457~650 N180 API 8 5/8 Reg.
Pin, Khớp lục

giác

400 1,807 1,33821203000

TD550 610~850 TD550 Khớp lục giác 525 1,875 2,46025403580
TD700 710~975 TD700 Khớp lục giác 650 1,867 3,84034004800
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